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Lời Chúa 

là đèn soi cho con bước 

là ánh sáng chỉ đường con đi 
(Tv 119,105) 
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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh Kinh, 

 chúng ta cùng vui học  

qua trò chơi ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ.  

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

Lời Chúa Cho Mọi Người 2007   

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng vụ.  

Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 
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641. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A B C D E E G H H I L M N N O U 

* "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở 

lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không 

đón tiếp và … … … … , thì khi ra khỏi đó,  

hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." 

(Tin Mừng thánh Máccô 6,10-11) 
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642. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
B C C H I I M O O O R T T Y 
* "Con chồn có hang, … … … …,  

nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." 

(Tin Mừng thánh Luca 9,51-62) 
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643. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C D G H H H H I E N T T T U U Y 

* “Anh em hãy có lòng nhân từ,  

như Cha anh em là Đấng nhân từ.  

Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Luca 6,36-37) 
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644. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
*Vua Saun nhờ bà đồng bóng tại đâu gọi linh hồn 

ngôn sứ Samuen trở về? 

A A B C D E E I L M N O X Y 

(1 Samuen 28,3-25) 
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645. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A B C C C D E H H I N N O O T U U U U 

* “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa,  

sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng,  

phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp … .  

Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Luca 3,4-6) 
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646. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C C C E G G H H I N N N N  

O O P T U U U Y  
* “Thật, nhóm Pharisêu các người, 

bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch,  

nhưng bên trong các người thì đầy  

… … … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Luca 11,39) 
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647. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A B C C D E E G H H I I M  

N N O R S T U U X Y 

* "Thế nên Thầy bảo anh em : … … … … … ,  

cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 

(Tin Mừng thánh Luca 11,9) 
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648. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A B C D E G H I L M N O S U 

* Người này là ai? 

(2Vua 2,1-18) 
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649. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A B C D G H I N O O O T T U 

* “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, 

bắt đầu từ Giêrusalem,  

kêu gọi họ sám hối để … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Luca 24,47) 
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650. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 A B C D E G G H H I I L N N O P U T V Y 

 * “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và  

chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời;  

không bao giờ … … … … … … và  

không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” 

(Tin Mừng thánh Gioan 10,27-28) 
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651. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 
A A B C E G H I K O P R S U 

* Vị tướng lãnh dưới quyền bà Đơvôra tên là gì? 

(Thủ lãnh  4,1…) 
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652. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A A B C D E E H H H I I I  

M N O P S T T T T Y 
* “Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong 

Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, 

 … … … … … … … .“ 

(Tin Mừng thánh Gioan 2,13-22) 
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653. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 
A A B C G H I M N O O T U Y  
* “Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, 

 thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, 

người này là con trai duy nhất,  

và mẹ anh ta lại là … … … .”  

(Tin Mừng thánh Luca 7,12) 
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654. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A D E E G H H K K M N N O T U V Y 

* “Thầy nói với anh em là những người đang nghe 

Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh 

em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu 

nguyện cho  … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Luca 6,27-28) 
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655. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
A B C D E G H I K N N T U Y 

* “Thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simôn và tất cả 

những người có mặt ở đó với ông … … … .” 

(Tin Mừng thánh Luca 5,9) 
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656. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 A A A A A B C D E G H H I N N N 

 H O O R S T U 
* "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong 

vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu 

lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người 

dân trong vùng; người này … … … … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Luca 15,14-15) 
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657. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C C D H I I I I O O O O  

R U T T V V V Y 
* “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với 

người: "Thưa cha, con thật … … … … … ,  

chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.  

Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.” 

(Tin Mừng thánh Luca 15,18-19) 
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658. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A B D E G H I L O S T U V Y 

* Người nhạc sĩ này tên là gì? 

(1Samuen 16,14-23) 
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659. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A B C C D G H I N O S U 

* “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, 

nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để 

tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong 

Cha để họ cũng ở trong chúng ta.  

Như vậy, thế gian sẽ tin rằng  … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Gioan 17,20-21) 
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660. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C C D G G H I N N N O O O S T U U Y 

* Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là … … … : 

con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, 

 bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ 

là tha cho họ hết mọi tội khiên. 

(Tin Mừng thánh Luca 1,76-77) 
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661. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

A C D E G I L M N S T U V Y 
* Bóng đen này là ai? 

(1 Samuen 24,1-8) 
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662. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A T C D G H H H N N N U  

* Hôm sau, dân chúng lũ lượt tuôn đến mừng lễ.  

Thoạt nghe tin Đức Giêsu tới Giêrusalem, họ cầm 

nhành lá thiên tuế ra đón Người và reo hò: Hoan hô! 

Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến … … … ! 

 Chúc tụng vua Ítraen! 

(Tin Mừng thánh Gioan 12,12-13) 
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663. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A B C D E E G H I K K  

N N N O O R T U V  
* “Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn 

thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người 

ăn có tới năm ngàn đàn ông, 

 … … … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 14,20-21) 



28 * VHTK 45 : Đuổi Hình Bắt Chữ Tập 9 

 

664. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A B C D E I L M N O R S T U 
* Người thanh niên cầm hòn đá là ai? 

(Sáng thế ký 4,1-16) 
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665. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
B C E G G H H H I N N N O T T U U U U Y 
* “Tôi bảo thật các ông: … … … … …và những cô 

gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông 

Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà 

các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế 

và những cô gái điếm lại tin”. 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 21,31-32) 
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666. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
B C D E G H I K N O S T U Y 

* Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của 

anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 

Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, 

vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là ai ? 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 23,9-10) 
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667. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
A A B C G H H I I L M N N O O P S T U Y 

* Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, 

liền … … … … … . Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, 

nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 2,11) 
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668. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A C C C C H H H P T U U Y 

* "Nào những kẻ … … … … , hãy đến thừa hưởng 

Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo 

thiên lập địa.35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; 

Ta khát, các ngươi đã cho uống …vv." 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 25,34b-37) 

 



33 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

669. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C C H H H I N P T U Y 

* Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất 

thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh 

em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: 

… … … … …  ! " 

(Tin Mừng thánh Máccô 13,33-37) 
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670. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A A B C G I H I M O O O T U 

* Cái gì đang tỏa sáng? 

(1Samuen 4,2-11) 
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671. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C E E G H I L M N R S U  

 * Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê,  

thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ 

phương Đông đến … … … … và hỏi:  

"Đức Vua dân Do thái mới sinh, hiện ở đâu?” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 2,1-2a) 
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672. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C D G H I I N N O O O O R S U 

* Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi 

đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn 

tiếng :  "Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni! " Nghĩa là 

: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, … …  … ?" 

(Tin Mừng thánh Máccô 14,33-34) 
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673. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C C D D G H H I I K N N N  

O O O O T U U Y 
 * Ông Phêrô lại thưa : 

“Thầy mà rửa chân cho con, … … … … !” 

(Tin Mừng thánh Gioan 13,8) 
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674. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
* Đây là cái gì? 

A A I I G G M M O O T T U U 

(Thánh vịnh 35) 
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675. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A B B D H L T T U U U Y 

* “Vào ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh 

đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ 

 … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Máccô 2,23) 
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676. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A B C D G H I L N O T U Y 

* “Đức Giêsu nói : "Anh em đến mà ăn!  

" Không ai trong các môn đệ dám hỏi "… … … ? ",  

vì các ông biết rằng đó là Chúa.” 

(Tin Mừng thánh Gioan 21,12) 
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677. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A B C D E G I O R T U V X Y 

* Đây là việc gì? 

(Sáng thế ký 17,1…) 

 

 



42 * VHTK 45 : Đuổi Hình Bắt Chữ Tập 9 

 

678. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A B C E H I I I K L L N O O O T V Y 

* Thấy vậy, 

 ông Simôn Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và 

nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con,  

… … … … … … !”  

(Tin Mừng thánh Luca 5,8) 
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679. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A A B C D H I N O R T U Y Y 

* Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. 

Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói : 

"Này người thanh niên, tôi bảo anh: … … … . ! " 

(Tin Mừng thánh Luca 7,14) 
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680. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A A D E H E G I M O O S U R  

* Người đàn ông này tên là gì? 

(Xuất hành 3,1-6) 
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681. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 

 
A A D E G H I M N O O R S U     
* Ai đang cầm chiếc sừng đầy dầu? 

(1 Samuen 16,1-13 ) 
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682. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 
 

 
 

A B C E G I H L M N O S T U 
* Người này tên là gì? 

(1 Vua 17,1…) 
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683. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A B C D E H H G G G I I I 

 M N N N N N O O O S U U  
* Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá 

nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.4 Quả vậy, tất 

cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, 

mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng 

thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả  

… … … … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Luca 21,3-4) 
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684. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A A A B C D E G H I M N N O O  

Q R S S T U U V Y 
* “Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang 

chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông 

ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho 

người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa 

của mình, … … … … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Luca 10,33-34)   
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685. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A B C E E G H I L M N O S U 

* Người cỡ lừa tên là gì? 

(Dân số 22,1…) 
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686. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C D G H H H I M M N N O U O O  

T T T T T X Y 
* “Người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 

và cả hai … … … … … .” 

(Sách Sáng Thế ký 2,24) 
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687. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A D E E G H I M N O S R U 

* Ngôn sứ nào xức dầu tấn phong Đavít  

làm vua Ítraen? 

(1 Samuen 16,1-13 ) 
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688. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C C C D G H I N O T U U U  

* Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói :  

"Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, 

 … … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Luca 1,28) 
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689. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A A B C C C G G G H H I N N N P U V  

* “Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, 

 trở về Nadarét và … … … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Luca 2,51) 
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690. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

                              

 
A A B C D E E H H H H I I I N N N N  

O R R T T T U V  
* "… … … … … … … … , 

bình an dưới thế cho loài người Chúa thương." 

(Tin Mừng thánh Luca 2,14) 
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691. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
A A E G H L I M N N O P S S T 

* Người trong hình là ai? 

(Thủ lãnh 16,22-31) 

 



56 * VHTK 45 : Đuổi Hình Bắt Chữ Tập 9 

 

692. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A A B C D E G H I I L N N O T U Y 

* "Đức Vua dân Do thái mới sinh, hiện ở đâu?  

Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên  

phương Đông, nên chúng tôi … … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 2,2) 
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693. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C D D G H I M N N O O O O S T U U Y 

* Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, 

Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để 

ai tin vào Người thì … … … … … . 

(Tin Mừng thánh Gioan 3,14-15 
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694. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 

 
A A C C E E H H O O T T U U 

* Tai ương đổ xuống trên dân Ai cập này là gì? 

(Xuất hành 10,1-20) 
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695. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

  
A A B C D D E G G H H I I I L  

N N O O O S T U U 
* Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con 

đường cho Đức Chúa, … … … … … … . Mọi thung 

lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp,  

vv . Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ 

 của Thiên Chúa. 

(Tin Mừng thánh Luca 3,4-6) 
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696. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

     

 
A A A A B C C D G H I L N O U U V Y 

* Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười 

hai giờ trưa. Ông Philatô nói với người Do-thái :  

"… … … … … … … !" 

(Tin Mừng thánh Gioan 19,14) 
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697. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A B C C E H H I N N O T U Y 

* Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu,  

thấy Người tắt thở như vậy liền nói :  

"Quả thật, người này là … … … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Máccô 15,39) 
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698. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A B B D E L M N O O S T X Y 
 

* Tên thành này là gì? 

(Sáng thế ký 11,1-9) 
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699. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

                       
A A B C C C C D E G G H H H I N O T U Y 
* Rắn nói với người đàn bà : " … … … … … … ! 

Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây 

đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những 

vị thần biết điều thiện điều ác."  

(Sách Sáng Thế ký 3,4-5)   
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700. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A A B B C H I K N O O S T Y 

* Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, 

nhưng bà không biết là Đức Giêsu.  

Đức Giêsu nói với bà : 

 "… … … … … ? Bà tìm ai? " 

(Tin Mừng thánh Gioan 20,14-15) 
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701. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C C C G H H H H I M  

N N N O O P U V  
* Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có 

nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. 

Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói : "Hỡi chị em 

thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có 

khóc thì khóc cho … … … … ….”  

(Tin Mừng thánh Luca 23,27-28) 
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702. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
B C E G G H I I I I K O O O O N N T T U 

* Lúc đó ông Phêrô đang ngồi ngoài sân. Một người 

đầy tớ gái đến bên ông và nói : "Cả bác nữa, bác cũng 

đã ở với ông Giêsu, người Galilê đó chứ gì? " Ông 

liền chối trước mặt mọi người mà nói : "…  … … !" 

(Tin Mừng thánh Mátthêu  26,69-70) 
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703. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A A B C C D E G H I M M N O T T U U X 
* Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng 

lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người 

một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo 

dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống 

dưới. Vậy họ nói với nhau: "Đừng xé áo ra, 

 … … … … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Gioan 19,23-24) 
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704. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A A D E H E G I M O O S U R 
*Người đàn ông này tên là gì? 

(Xuất hành 5,1-22) 
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705. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C E G I M O P R S T U  

* Người đàn ông này tên là gì? 

(Sáng Thế ký 12,1-9) 
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706. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A C C D E G G H H H I I M M  

N N N N N O O O S  
* “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của 

tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và 

tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh  

… … … … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Gioan 10,14-15) 
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707. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C C C C D E G H H I I K M 

 N N O O O Q T U Y 
* “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà 

bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia 

ngoài đồng hoang,  để đi tìm  

… … … … … … … … … .?” 

(Tin Mừng thánh Luca 15,4) 
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708. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
 

A A C D E H I I O N P R T X 
* Dân nào đang bị áp bức? 

(Xuất hành 1,8-22) 
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709. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 

 
 

A E G H M N O R D S T U V Y 
* Ai cùng với toàn dân từ Babylon trở về Paléttin  

xây dựng lại Nhà Đức Chúa? 

(Er 7,1…) 
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710. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 A A A A B C G G H I M N N T T U Y Y 

* “Cô ấy đổ dầu thơm trên mình Thầy là hướng về … 

… … … . Thầy bảo thật anh em : Tin Mừng này được 

loan báo bất cứ nơi nào trong khắp thiên hạ, thì người 

ta cũng sẽ kể lại việc cô vừa làm mà nhớ tới cô." 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 26,12-13) 
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711. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C C E G H H I N N O T U U Y 

* Ông là người thành Arimathê, một thành của người 

Do-thái, và cũng là người vẫn mong chờ … … … … 

… . Ông đến gặp tổng trấn Philatô để xin thi hài Đức 

Giêsu. Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà 

liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, 

nơi chưa chôn cất ai bao giờ. 

(Tin Mừng thánh Gioan 23,51a-53)  
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712. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 

 
A A D E H I L L M N O R S S 

*Tráng sĩ nằm ngủ tên là gì? 

(Thủ lãnh 16,4-21) 

 

 



77 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

713. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A D G E I K L M N O O S S T U 

* Vua xét xử tên là gì? 

(1Vua 3,16-28) 
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714. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
* Đây là ai? 

(Đanien 6,17-25) 
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715. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A B C E G H I L K M N O S U 

* Ngôn sứ nào làm cho đứa bé chết sống lại  

và trao cho mẹ nó? 

(2 Vua 4,8-37) 
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716. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
 

 
A B C G H I L M N O O T U U 
* Thủ lãnh Ghítôn đang trãi cái gì? 

(Thủ lãnh  6,36-40) 
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717. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
A A D B C G H I K N P R U X 

* Vị ngôn sứ nào đang kêu gọi tái thiết 

Đền Thờ? 

(Khácgai 1,1… ) 
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718. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A B C D G I  H N N O R U Y 

* Tai ương đổ xuông trên dân Ai cập này là gì? 

(Xuất hành 8,16-28) 
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719. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
C E E H M K K O O P R T U Y 

 * “Thật, tôi bảo thật các ông :  

Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên,  

nhưng trèo qua lối khác mà vào,  

người ấy là … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Gioan 10,1) 
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720. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
A A A G H I I I I L M M N N N N 

 O O O O O S T T U 
* “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên 

của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông 

hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì … … 

… … … , hơn là vì chín mươi chín người công chính 

không cần phải sám hối ăn năn.” 

(Tin Mừng thánh Luca 15,6-7) 
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Phần giải đáp 

VUI HỌC THÁNH KINH 45 

ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 9 
 
 

641. Nghe lời anh em.  

642. Chim trời có tổ. 

643. Thiên Chúa thứ tha.  

644. Ên đo. 

645. Ơn cứu độ của Thiên Chúa.  

646. Những chuyện cƣớp bóc, gian tà.  

647. Anh em cứ xin thì sẽ đƣợc.  

648. Êlia. 

649. Đƣợc ơn tha tội.  

650. Chúng phải diệt vong.  

651. Barac. 

652. Mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.  

653. Một bà goá.  

654. Kẻ vu khống anh em.  

655. Đều kinh ngạc.  

656. Sai anh ta ra đồng chăn heo.  

657. Đắc tội với Trời và với cha.  

658. Đavít. 

659. Cha đã sai con.  

660. Ngôn sứ của Đấng Tối Cao.  

661. Đavít. 

662. Nhân danh Chúa.  

663. Không kể đàn bà và trẻ con. 

664. Cain. 

665. Những ngƣời thu thuế. 

666. Đức Kitô.  
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667. Sấp mình thờ lạy Ngƣời.  

668. Cha Ta chúc phúc.  

669. Phải canh thức.  

670. Hòm Bia Giao Ƣớc. 

671. Giêrusalem. 

672. Sao Ngài bỏ rơi con.  

673. Không đời nào con chịu đâu.  

674. Gƣơm giáo. 

675. Bắt đầu bứt lúa.  

676. Ông là ai.  

677. Cắt bì. 

678. Vì con là kẻ tội lỗi.  

679. Hãy trỗi dậy.  

680. Môsê. 

681. Samuen. 

682. Elia. 

683. Những gì bà có để nuôi sống mình.  

684. Đƣa về quán trọ mà săn sóc.  

685. Bilơam. 

686. Thành một xƣơng một thịt.  

687. Samuen. 

688. Đức Chúa ở cùng bà.  

689. Hằng vâng phục các ngài.  

690. Vinh danh Thiên Chúa trên trời.  

691. Samson. 

692. Đến bái lạy Ngƣời.  

693. Đƣợc sống muôn đời.  

694. Châu chấu. 

695. Sửa lối cho thẳng để Ngƣời đi.   

696. Đây là vua các ngƣời.  

697. Con Thiên Chúa.  

698. Baben. 

699. Chẳng chết chóc gì đâu.  

700. Này bà, sao bà khóc.  
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701. Phận mình và cho con cháu.  

702. Tôi không biết cô nói gì.  

703. Cứ bắt thăm xem ai đƣợc.  

704. Mô sê. 

705. Ápram. 
706. Mạng sống mình cho đoàn chiên . 

707. Cho kỳ đƣợc con chiên bị mất.  

708. Híp ri. 

709. Etra. 

710. Ngày mai táng Thầy.  

711. Nƣớc Thiên Chúa.  

712. Samson. 

713. Salomon. 

714. Đanien. 

715. Êlisa. 

716. Mớ lông cừu. 

717. Ngôn sứ Khácgai. 

718. Ruồi nhặng. 

719. Kẻ trộm, kẻ cƣớp.  

720. Một ngƣời tội lỗi ăn năn sám hối.  

 

 

 
 

 

“Ai yeâu meán Thaày, thì seõ giöõ lôøi Thaày.” 

Ga 14, 23 
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Tham khảo 

* * * * *  

http://gpbanmethuot.vn/category/danh-m 

http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2014/09/ 

http://www.thanhlinh.net/node/77691 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



89 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 
TUYỂN TẬP 

VUI HỌC THÁNH KINH  
 

VHTK 01 : NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK 

VHTK 02 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƢỚC A 

VHTK 03 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƢỚC B 

VHTK 04 : NHỮNG LỜI CỦA CHÖA GIÊSU  

VHTK 05 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU  

& NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG 1 

VHTK 06 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU  

& NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG 2 

VHTK 07 : NHỮNG DỤ NGÔN CỦA CHÖA GIÊSU    

VHTK 08 : Công Vụ Tông Đồ 

VHTK 09 : Thánh PHAOLÔ 1 

VHTK 10 : Thánh PHAOLÔ 2 

VHTK 11 : Các Thư Công Giáo & Sách Khải Huyền 

VHTK 12 : Ô Chữ THƢƠNG KHÓ & PHỤC SINH 

VHTK 13 : Ô Chữ NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK 

VHTK 14 : Ô Chữ TÂN ƢỚC 

VHTK 15 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 1 

VHTK 16 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 2 

VHTK 17 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 3 

VHTK 18 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 4 

VHTK 19 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 5 

VHTK 20 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 6 

VHTK 21 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 7 

VHTK 22 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 8 

VHTK 23 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 9 

VHTK 24 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 10 

VHTK 25 : RÈN LUYỆN TƢ DUY THÁNH PHAOLÔ 1 

VHTK 26 : RÈN LUYỆN TƢ DUY THÁNH PHAOLÔ 2 

VHTK 30 : THỜI THƠ ẤU 

VHTK 31 : Ô Chữ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU A 

VHTK 32 : Ô Chữ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU B 

VHTK 33 : MÙA XUÂN 

VHTK 34 : THÁNG 1-6 
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VHTK 35 : THÁNG 7-12 

VHTK 36 : LỜI NGUYỆN CẦU 

VHTK 37 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 1 

VHTK 38 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 2 

VHTK 39 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 3 

VHTK 40 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 4 

VHTK 41 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 5 

VHTK 42 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 6 

VHTK 43 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 7 

VHTK 44 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 8 

VHTK 45 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 9 

VHTK 46 : CHÖA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 1 

VHTK 47 : CHÖA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 2 

VHTK 48 : CHÖA GIÊSU & NHÂN VẬT TÂN ƢỚC 

VHTK 49 : MẸ MARIA 1 

VHTK 50 : MẸ MARIA 2 

VHTK 51 : THÁNH KINH TÂN ƢỚC * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ 

VHTK 52 : Tập Tô Màu CUỘC ĐỜI CHÖA GIÊSU 

VHTK 53 : Tập Tô Màu 20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI 

VHTK 54 : Tập Tô Màu 14 CHẶNG ĐƢỜNG THÁNH GIÁ 

VHTK 55 : Tập Tô Màu THIÊN THẦN 

VHTK 56 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 1 

VHTK 57 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 2 

VHTK 58 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 3 

VHTK 59 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 1 

VHTK 60 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 2 

VHTK 61 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 3 

VHTK 62 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm A 

VHTK 63 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm B 

VHTK 64 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm C 

VHTK 65 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ CHƢ THÁNH 

VHTK 66 : GIA ĐÌNH trong THÁNH KINH 

VHTK 67a : BỐN TIN MỪNG * Hỏi Thưa & Ô Chữ 

VHTK 67b : BỐN TIN MỪNG * Trắc Nghiệm 

VHTK 68a : DẪN VÀO LỜI CHÖA Tân Ƣớc * Hỏi Thưa  

VHTK 68b : DẪN VÀO LỜI CHÖA Tân Ƣớc * Trắc Nghiệm 

VHTK 69a : TIN MỪNG MÁCCÔ * Hỏi Thưa & Ô Chữ  

VHTK 69b : TIN MỪNG MÁCCÔ * Trắc Nghiệm 
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và …  

 

01. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A 

02. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B 

03. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C 

04. Tài liệu HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 

05. HỌC HỎI TC HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÖA 

06. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 1 

07. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 2 

08. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 1 

09. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 2 

10. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 3 

11. Vui Học Giáo Lý : MÙA CHAY & PHỤC SINH  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

12. NĂM TÂN PHÖC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

13. Tài liệu HỌC HỎI TÔNG THƢ TỰ SẮC 

 ‘FORTA FIDEI’ VỀ NĂM ĐỨC TIN 

14. CÙNG HỌC HỎI 40 CÂU HỎI ĐÁP VỀ 

   Tông Huấn FAMILIARIS CONSORTIO 

15. Tài liệu HỌC HỎI THƢ MỤC VỤ 2015 

16. Vui Học Giáo Lý : MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

17. Sứ Điệp MÙA CHAY 2015 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

18. GIÁO LÝ VIÊN, BƢỚC THEO THẦY GIÊSU 

19. Tông thƣ của ĐTC Phanxicô gửi tất cả  

 Các ngƣời Tận hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến 
  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ  

20. MẦU NHIỆM MÂM CÔI 

21. NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Lần thứ XXV 

23. SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011 * Trắc Nghiệm-Ô Chữ  

24. HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO  

25. NĂM THÁNH LÕNG THƢƠNG XÓT 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

26. NĂM TÂN PHÖC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

27. Sứ Điệp MÙA CHAY 2016 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

28. ĐƢỜNG THÁNH GIÁ 
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29. Vui Học Giáo Lý : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ  

* Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

30. Sứ Điệp Mùa Chay 2017 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

31. TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN 2017 

  *Hỏi Thưa -Trắc Nghiệm & Đề Thi 

32. Thƣ Chung  HĐGM VN gởi Cộng Đồng Dân Chúa 7.10.2016 

  *Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ. 

33. Năm Kim Khánh Gp.Ban Mê Thuột  Hỏi Thưa & Ô Chữ 

34. Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Hỏi Thưa  

      Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Trắc Nghiệm  

35. LỊCH SỬ GIÁO HỘI VN TRONG LÕNG DÂN TỘC (2018) 

 

THƠ. 

 

01. Tuyển tập HƢƠNG SẮC BAN MÊ (In chung 2015) 

02.  DÂNG HIẾN (Thơ 2009) 

03. VẦN THƠ DÂNG MẸ (Thơ 2012) 

04. SÂN TRƢỜNG (Thơ 2009) 

05. YÊU THƢƠNG (Thơ 2009) 

06. THƢƠNG YÊU (Thơ 2009) 

07. BÓNG THỜI GIAN (Thơ 2009) 

08. CỘI NGUỒN (Thơ 2009) 

09. MỘT CÕI RIÊNG (Thơ 2015) 

10. Tuyển tập HƢƠNG SẮC BAN MÊ 2 (In chung 2016) 

11. NHƢ HƢƠNG KINH (Thơ 2017) 

12. NHƢ TRẦM HƢƠNG (Thơ 2017) 

13. Tuyển tập HƢƠNG SẮC BAN MÊ 3 (In chung 2017) 

14. MỘT GÓC ĐỜI (Thơ 2017) 

15. GIỌT LỆ GIA LIÊM (Thơ 2018) 

16. Tuyển tập HƢƠNG SẮC BAN MÊ 4 (In chung 2018) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


